Luật Hòa giải ở cơ sở số 16/2026/QH16, được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027, thay thế Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 theo quy định chuyển tiếp. Dưới đây là 10 điểm mới đáng chú ý nhất.
1. Chỉ tiến hành hòa giải khi được các bên đồng ý

Theo Điều 23 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026:

Vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải viên tiến hành hòa giải khi có sự đồng ý của các bên và thuộc một trong các căn cứ sau đây:

1. Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải.

2. Hòa giải viên chủ động đề xuất hòa giải khi chứng kiến hoặc biết vụ, việc.

3. Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, vụ, việc chỉ được hòa giải khi có sự đồng ý của các bên và thuộc một trong các căn cứ sau:

• Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải; 

• Hòa giải viên chủ động đề xuất khi chứng kiến hoặc biết vụ, việc; 

• Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đề nghị hòa giải. 

Như vậy, dù hòa giải viên chủ động đề xuất hay cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị, việc hòa giải vẫn phải được các bên đồng ý.

Trong khi đó, Điều 16 Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 chỉ quy định các căn cứ tiến hành hòa giải, gồm: một bên hoặc các bên yêu cầu; hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ việc; theo sự phân công của Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Luật cũ chưa xác định rõ sự đồng ý của các bên là điều kiện chung để tiến hành hòa giải.

Điểm b khoản 1 Điều 22 Luật năm 2026 cũng ghi nhận quyền đồng ý, từ chối, yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải của các bên.
2. Cho phép hòa giải trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến

Khoản 1 Điều 26 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định hòa giải có thể được thực hiện theo ba hình thức:

• Trực tiếp; 

• Trực tuyến; 

• Kết hợp trực tiếp với trực tuyến. 

Đây là điểm mới so với khoản 1 Điều 21 Luật năm 2013. Theo quy định cũ, hòa giải được tiến hành trực tiếp, bằng lời nói và có sự hiện diện của các bên, chưa ghi nhận hình thức trực tuyến. 

Điểm a khoản 1 Điều 22 Luật năm 2026 còn cho phép các bên lựa chọn, đề xuất hình thức, địa điểm và thời gian hòa giải. Luật năm 2013 mới chỉ quy định quyền lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm và thời gian hòa giải.

Việc bổ sung hòa giải trực tuyến gắn với chủ trương chuyển đổi số. Khoản 5 Điều 6 khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trang bị phương tiện kỹ thuật; khoản 10 Điều 12 quy định hòa giải viên được hỗ trợ khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tiễn.

3. Không được tự ý ghi âm, ghi hình quá trình hòa giải

Điều 5 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định cụ thể về bảo mật thông tin trong hòa giải.

Theo khoản 2 Điều 5:

2. Trong quá trình hòa giải chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc hòa giải và phải bảo mật nội dung đã ghi chép, không được ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, việc ghi âm, ghi hình không được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Thông tin phải bảo mật gồm bí mật nhà nước; thông tin về đời sống riêng tư; bí mật cá nhân, bí mật gia đình; bí mật kinh doanh của các bên và thông tin khác theo quy định. Trách nhiệm bảo mật áp dụng đối với hòa giải viên, các bên, người được mời tham gia, người phiên dịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo mật, ghi âm hoặc ghi hình sẽ bị xử lý theo pháp luật, căn cứ khoản 3 Điều 5.

Trong khi đó, khoản 3 Điều 4 Luật năm 2013 mới chỉ đặt ra nguyên tắc giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, chưa quy định cụ thể về ghi âm, ghi hình, bí mật kinh doanh và trách nhiệm của đầy đủ các chủ thể tham gia hòa giải.

4. Bổ sung tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với hòa giải viên

Theo Điều 8 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, hòa giải viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

• Là công dân Việt Nam cư trú tại cơ sở; 

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

• Có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong cộng đồng; 

• Có khả năng thuyết phục, vận động Nhân dân; 

• Có hiểu biết pháp luật. 

Ngoài ra, người làm hòa giải viên không được đang trong thời hạn xử lý hoặc thi hành quyết định kỷ luật; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không đang chấp hành án hình sự hoặc chưa được xóa án tích.

Điều 7 Luật năm 2013 chỉ yêu cầu hòa giải viên là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia; có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, khả năng thuyết phục, vận động Nhân dân và hiểu biết pháp luật.

Luật mới cũng thay điều kiện “thường trú tại cơ sở” bằng “cư trú tại cơ sở”. Theo điểm b khoản 1 Điều 14, người không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn tại Điều 8 sẽ thôi làm hòa giải viên.

5. Được biểu quyết trực tuyến để bầu hòa giải viên

Khoản 2 Điều 9 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 bổ sung hình thức biểu quyết trực tuyến khi bầu hòa giải viên.

Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức bầu hòa giải viên tại thôn, tổ dân phố hoặc từng cụm dân cư bằng một hoặc kết hợp các hình thức:

• Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện hộ gia đình; 

• Phát phiếu lấy ý kiến đại diện hộ gia đình; 

• Biểu quyết trực tuyến. 

Người được đề nghị công nhận phải đạt trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý. Nếu số người đạt yêu cầu nhiều hơn số hòa giải viên cần có, danh sách được lập theo kết quả bầu từ cao xuống thấp.

Trường hợp chưa bảo đảm thành phần, số lượng hòa giải viên thì phải bầu bổ sung. Nếu tất cả người trong danh sách đều không đạt tỷ lệ trên 50% thì tổ chức bầu lại theo khoản 4 và khoản 5 Điều 9.

Trước đây, khoản 2 Điều 8 Luật năm 2013 chỉ quy định biểu quyết tại cuộc họp hoặc phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình; chưa có biểu quyết trực tuyến, kết hợp nhiều hình thức hoặc tổ chức bầu tại từng cụm dân cư.
6. Cho phép chỉ định hòa giải viên trong trường hợp đặc biệt

Điều 10 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 bổ sung cơ chế chỉ định hòa giải viên khi không thể kiện toàn tổ hòa giải bằng thủ tục bầu thông thường.

Việc chỉ định được áp dụng khi đã bầu bổ sung hoặc bầu lại nhưng vẫn không bảo đảm thành phần, số lượng hòa giải viên; tất cả người trong danh sách không đạt trên 50% số đại diện hộ gia đình đồng ý; hoặc không thể tổ chức bầu do sự kiện bất khả kháng.

Người được chỉ định phải đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 8, tự nguyện tham gia và không thuộc trường hợp đã được đưa ra bầu nhưng không đạt tỷ lệ đồng ý.

Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lựa chọn người đủ điều kiện để giới thiệu. Trên cơ sở danh sách đề nghị, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hòa giải viên theo Điều 11.

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận người được chỉ định, Trưởng ban công tác Mặt trận phải tổ chức bầu hòa giải viên theo thủ tục thông thường.

Luật năm 2013 không quy định cơ chế chỉ định mà chỉ quy định việc ứng cử, giới thiệu, bầu, công nhận và tiếp tục bầu bổ sung nếu chưa đủ người thành lập tổ hòa giải.

7. Hòa giải viên được đề nghị Công an cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự

Khoản 9 Điều 12 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026, một trong những quyền của hòa giải viên được quy định như sau:

“9. Được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự khi tiến hành hòa giải trong trường hợp nhận thấy mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của hòa giải viên, các bên và những người khác tham gia hòa giải hoặc gây mất trật tự công cộng”.

Như vậy, Luật 2026 cho phép hòa giải viên đề nghị UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã bảo đảm an ninh, trật tự khi tiến hành hòa giải.

Quyền này được thực hiện khi mâu thuẫn, tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến bạo lực, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của hòa giải viên, các bên, người tham gia hòa giải hoặc gây mất trật tự công cộng.

Nếu trực tiếp đề nghị UBND hoặc Công an cấp xã hỗ trợ, hòa giải viên phải kịp thời thông báo cho Tổ trưởng tổ hòa giải. Theo khoản 4 Điều 13, hòa giải viên còn phải phối hợp thực hiện biện pháp phòng ngừa nguy cơ bạo lực, mất trật tự.

Theo quy định cũ, khoản 4 Điều 10 Luật năm 2013 chỉ yêu cầu hòa giải viên thông báo cho Tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp phòng ngừa. Luật cũ chưa ghi nhận quyền trực tiếp đề nghị Công an cấp xã hỗ trợ và phạm vi bảo vệ cũng chưa cụ thể như Luật mới.

8. Người được mời trực tiếp tham gia hòa giải được hưởng thù lao

Các điều 19, 20 và 21 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định người được mời tham gia hòa giải có thể là già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo; người có uy tín; người biết rõ vụ việc; người có trình độ pháp lý, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, xã hội hoặc đại diện cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo khoản 2 Điều 19, người được mời có thể tư vấn, hỗ trợ hòa giải viên hoặc trực tiếp cùng hòa giải viên tham gia hòa giải. Việc trực tiếp tham gia phải được các bên đồng ý hoặc thống nhất mời và người được mời không thay thế vai trò chủ trì của hòa giải viên.

Khoản 2 Điều 20 quy định người trực tiếp tham gia hòa giải được hưởng thù lao theo vụ việc; được hỗ trợ, tạo điều kiện khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Điều 19 Luật năm 2013 đã cho phép mời người có uy tín, kiến thức hoặc biết rõ vụ việc, nhưng chưa phân biệt hoạt động tư vấn với trực tiếp tham gia, chưa quy định đầy đủ quyền, nghĩa vụ và chưa có chế độ thù lao đối với người được mời.

9. Kết quả hòa giải có thể được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026:

1. Kết quả hòa giải được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Kết quả hòa giải được thể hiện dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là bằng văn bản.

Như vậy, kết quả hòa giải có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể. Thông điệp dữ liệu đáp ứng pháp luật về giao dịch điện tử được coi là văn bản.

Nếu một trong các bên đồng ý, hòa giải viên phải lập văn bản về kết quả hòa giải. Văn bản phải có căn cứ tiến hành hòa giải, thành phần tham gia, nội dung vụ việc, diễn biến và kết quả hòa giải.

Với hòa giải thành, văn bản phải ghi thỏa thuận, giải pháp thực hiện, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức và thời hạn thực hiện. Với hòa giải không thành, văn bản phải ghi ý kiến, quan điểm của các bên và nội dung liên quan.

Văn bản phải có chữ ký, điểm chỉ hoặc xác nhận của các bên, hòa giải viên và người tham gia. Nếu có người không ký, điểm chỉ hoặc xác nhận, hòa giải viên phải ghi rõ lý do.

Luật năm 2013 mới quy định các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành, chưa quy định lập văn bản hòa giải không thành và chưa công nhận thông điệp dữ liệu là hình thức văn bản ghi nhận kết quả hòa giải.

10. Các bên được yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành

Điểm g khoản 1 Điều 22 và khoản 2 Điều 30 Luật Hòa giải ở cơ sở 2026 quy định các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền công nhận kết quả hòa giải thành theo pháp luật tố tụng dân sự.

Khoản 1 Điều 30 đồng thời yêu cầu các bên thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Nếu một bên không thể thực hiện do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên kia hoặc trường hợp khác theo quy định thì phải trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo cho hòa giải viên.

Trong khi đó, Điều 25 Luật năm 2013 chỉ quy định trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành và trường hợp không thể thực hiện do sự kiện bất khả kháng. Luật cũ chưa trực tiếp ghi nhận quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành và chưa đề cập trường hợp không thể thực hiện do lỗi của bên kia.
